
UBND TỈNH ĐỒNG NAI
SỞ XÂY DỰNG

                       Số:         /QĐ-SXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đồng Nai, ngày        tháng       năm 2025
   

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

cho 19 tổ chức đợt 01/2025

   
GIÁM ĐỐC SỞ XÂY DỰNG TỈNH ĐỒNG NAI

  
Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số điều về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Biên bản số 01; 02; 03; 04; 05; 06; 07; 08; 09; 10; 11; 12; 13; 

14; 15; 16; 17; 18; 19/BB-HĐXCCCNL ngày 02/01/2025 của Hội đồng xét 
cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng về tổng hợp kết quả đánh giá 
năng lực hoạt động xây dựng;

 Xét đề nghị của Trưởng phòng Quản lý chất lượng xây dựng.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng cho 19 tổ chức theo 
danh sách đính kèm.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Các Ông (Bà) Chánh Văn phòng Sở Xây dựng, Trưởng Phòng 

QLCLXD, Chủ tịch Hội đồng xét cấp Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng 
và các tổ chức có tên trong danh sách được Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 
xây dựng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Ban Giám đốc;
- Bộ phận CNTT VPS (Đăng tải trên Website 

của Sở tại Mục CCNLHĐXD);
- Lưu: VT, QLCLXD. Kiên

       KT. GIÁM ĐỐC
         PHÓ GIÁM ĐỐC

          Nguyễn Minh Hoàng



DANH SÁCH CẤP CHỨNG CHỈ NĂNG LỰC HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
(Kèm theo Quyết định số:             /QĐ-SXD ngày          /           /2025 của Sở Xây dựng Đồng Nai)

ST
T Tên tổ chức

Số 
ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 (Người 
đại 
diện 
PL)

Chức vụ Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

1
Công ty cổ 

phần kỹ thuật 
An Bình Phát

0315783604

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

10/07/2019 Lê Hải 
Thịnh 

Giám 
đốc

86/22 Đường 
Đình Phong 
Phú, phường 
Tăng Nhơn 

Phú B, thành 
phố Thủ Đức, 

TPHCM.

0976565930 anbinhphat.jsco@
gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.

2

Công ty 
TNHH tư vấn 
Thiết kế Xây 
dựng Thương 

mại Minh 
Khôi

0314545244

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

31/07/2017 Nguyễn 
Hữu Tú              

Giám 
đốc

Số 03 Đường 
Tạ Hiện, Khu 
phố 1, Phường 

Thạnh Mỹ 
Lợi, Thành 

phố Thủ Đức, 
TPHCM.

0909357069  tvxdminhkhoi2014
@gmail.com   

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Giao thông: Cầu- hầm - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Giao thông: Cầu- hầm - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.

3

Công ty 
TNHH Xây 
dựng Điện 
nước KAT

3603737007

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

09/07/2020
Trịnh 
Văn 
Toán

Giám 
đốc

F33, đường 
D3, KP 1, 

Phường Bửu 
Long, Thành 

phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0916708559 katwe.company@
gmail.com                             

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, điện 
rác (không bao gồm các nội dung về công 
nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, Điện 
rác (không bao gồm các nội dung về công 
nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
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4

Công ty 
TNHH tư vấn 
thương mại 

Dịch vụ 
Chính Tiên 

Cát

0318250611

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

09/01/2024

Trịnh 
Trần 

Vương 
Thụy

Giám 
đốc

48 Đường 9, 
Phường Phước 
Bình, Thành 

phố Thủ 
Đức168 

Trường Sa, 
phường 1, 
quận Bình 

Thạnh, 
TPHCM.

0913343978 congtychinhtiencat
@gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, 
cấp- thoát nước) vào công trình - Hạng III.

5

Công ty 
TNHH Cơ 
giới Xây 

dựng Thương 
mại Dịch vụ 
Thiên Phúc

0316724312

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

02/03/2021

Trương 
Thị 

Thùy 
Nhiên

Giám 
đốc

Số 3 Đường 
11, Phường 
Trường Thọ, 
Thành phố 
Thủ Đức, 
TPHCM.

0938638387 huyngan1522@g
mail.com

- Khảo sát xây dựng:
     + Địa hình - Hạng III.
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, 
cấp- thoát nước) vào công trình - Hạng III.

6

Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Dịch vụ Xây 
dựng Nam 

Hải Phát SG

3703128954

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

24/05/2023
Cao 
Văn 
Cần

Giám 
đốc

Số 44, Đường 
số 4, Khu dân 
cư Đại Dũng, 
Khu phố Bình 

Đường 1, 
Phường An 
Bình, Thành 
phố Dĩ An, 
Tỉnh Bình 

Dương

0906741719 xaydungminhthu
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.

7

Công ty 
TNHH Đầu 
tư Xây dựng 

Lâm Phát 
ICPD

0313098963

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

16/01/2015
Nguyễn 
Quang 
Lâm

Giám 
đốc

Số 4 Hoàng 
Kế Viêm, 

phường 12, 
quận Tân 

Bình, 
TPHCM.

02866609971  lamphaticpd@gma
il.com  

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước; 
xử lý chất thải rắn - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
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Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.

8
Công ty 

TNHH CN 
KT Việt Nhật

0313696498

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

15/03/2016
Nguyễn 

Nhật 
Hải                         

Giám 
đốc

194 Nguyễn 
Văn Đậu, 
phường 7, 
quận Bình 

Thạnh, 
TPHCM.

0986611533 foodsvietnhat@g
mail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Giao thông - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.

9

Công ty 
TNHH Một 

thành viên tư 
vấn thiết kế 
và Xây dựng 

Hùng Vũ

0310610862

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

28/01/2011
Nguyễn 

Văn 
Hùng

Giám 
đốc

Số 16 Ni Sư 
Huỳnh Liên, 
Phường 10, 
Quận Tân 

Bình, 
TPHCM.

0903328487 dan.phusi@yahoo.
com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.

10

Công ty Cổ 
phần Tư vấn 
Thiết kế Xây 

dựng Việt 
Trẻ

3601126732

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

03/11/2008
Nguyễn 
Quang 

Bảy                        

CT. 
HĐQT 
kiêm 
Giám 
đốc

Số 28, cư xá 
Vicasa, Khu 

phố 10, 
Phường An 
Bình, Thành 

phố Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai.

02513. 
836551   

congtyviettrecdc@
gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Công nghiệp - Hạng III.

11

Công ty 
TNHH Cơ 
khí XD An 
Gia Phát

3603993931

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

04/12/2024
Nguyễn 
Minh 
Châu

CT. 
Công ty 

kiêm 
giám đốc

A96, Tổ 2, 
Khu phố 4, 

Phường 
Quang Vinh, 
Thành phố 
Biên Hòa, 
Tỉnh Đồng 

Nai

0965651798 angiaphat0701@g
mail.com  

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
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     + Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.

12

Công ty 
TNHH XD 

TM DV Tiền 
Bảo Thái

3603856332

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

24/02/2022
Phạm 
Văn 
Linh

CT. 
Công ty 

kiêm 
Giám 
đốc

Tổ 5, ấp 2, Xã 
Phước Bình, 
Huyện Long 
Thành, Tỉnh 

Đồng Nai

0908393845 tienbaothai.co.ltd
@gmail.com

- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp: Nhà Công nghiệp, điện 
mặt trời (không bao gồm các nội dung về 
công nghệ thuộc chuyên ngành điện) - Hạng 
III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng chuyên biệt: 
Kết cấu bao che - Hạng III.
- Thi công lắp đặt thiết bị (cơ- điện, cấp- 
thoát nước) vào công trình - Hạng III.

13

Công ty 
TNHH Phát 
triển công 

nghệ và Môi 
trường Á 

Đông

0302204296

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

18/01/2001
Trần 
Mạnh 
Trung       

Tổng 
Giám 
đốc

165 Đào Duy 
Anh, phường 
09, quận Phú 

Nhuận, 
TPHCM.

02838445436 infos@asiatech.co
m.vn - Lập thiết kế quy hoạch xây dựng – Hạng III.

14

Công ty 
Trách nhiệm 

hữu hạn 
Minh Hiếu 

Group

3603970204

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

Đồng Nai

28/06/2024
Chu 

Mạnh 
Hùng

CT. 
HĐQT 
kiêm 
Giám 
đốc

Số 33, đường 
15, KDC 

Thăng Long 
Home, khu 
phố Phước 

Kiểng, thị trấn 
Hiệp Phước, 
huyện Nhơn 
Trạch, tỉnh 
Đồng Nai

02512860239    daithanhtrung@g
mail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
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15

Công ty Cổ 
phần Đầu tư 
Địa ốc Nam 
Điền Phát 

3702825208

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

31/10/2019

Nguyễn 
Thị 

Hoài 
Nam

Giám 
đốc

Thửa đất số 
610, Tờ bản 

đồ số 7, 
Đường dx 01, 
Tổ 9, khu phố 

Tân Hóa, 
Phường Tân 
Vĩnh Hiệp, 
Thành phố 
Tân Uyên, 
Tỉnh Bình 

Dương

0966223381 ctynamdienphat@
gmail.com 

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi - Hạng 
III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Giao thông: Cầu, đường bộ- Hạng III.
     + Phục vụ NN&PTNT: Thủy lợi, đê điều - 
Hạng III.

16

Công ty 
TNHH Tư 
vấn thiết kế 
Minh Quân

0318135383

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

30/10/2023

Nguyễn 
Thị 
Như 
Trúc      

Giám 
đốc

154/7A 
Đường TA32, 

Khu phố 2, 
Phường Thới 
An, Quận 12, 

TPHCM.

0974325326 ctyminhquan23@
gmail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
- Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị (cơ- điện, 
cấp- thoát nước) vào công trình - Hạng III.
- Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạ tầng kỹ thuật - Hạng III.
     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
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Công ty Cổ 
phần Đầu tư 

và tư vấn 
Thiết kế Xây 

dựng APF

3703174319

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

04/12/2023 Võ Đức 
Tri

Giám 
đốc

438 đường ĐX 
076, phường 
Định Hoà, 

thành phố Thủ 
Dầu Một, tỉnh 
Bình Dương

0376717074 apf.luutru@gmail.
com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Nhà Công nghiệp - Hạng III.
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Công ty 
TNHH 

Thương mại 
Toàn Tiến 

Phát

3703212412

Sở Kế 
hoạch và 

Đầu tư Bình 
Dương

23/05/2024
Lê Nữ 
Kim 
Ngọc

CT. 
HĐTV 
kiêm 
Giám 
đốc

65a/26 Bình 
Chuẩn, khu 

phố Bình Quới 
A, phường 

Bình Chuẩn, 
thành phố 
Thuận An, 
tỉnh Bình 
Dương

0775471693 Toandangvinh@g
mail.com

- Tư vấn giám sát công tác xây dựng công 
trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     + Công nghiệp - Hạng III.
- Thi công công tác xây dựng công trình:
     + Dân dụng - Hạng III.
     +  Nhà Công nghiệp - Hạng III.
     + Hạ tầng kỹ thuật: Cấp nước, thoát nước - 
Hạng III.

mailto:bdsthongnhat@tinnghiacorp.com.vn
mailto:bdsthongnhat@tinnghiacorp.com.vn
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ST
T Tên tổ chức

Số 
ĐKKD/QĐ 
thành lập

Nơi cấp Ngày cấp

Họ và 
tên

 (Người 
đại 
diện 
PL)

Chức vụ Địa chỉ 
trụ sở chính Điện thoại Email Lĩnh vực 

 và hạng Chứng chỉ

     + Giao thông: Đường bộ- Hạng III.
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Công ty 
TNHH tư vấn 

Xây dựng 
Cao Khoa

0314137774

Sở Kế 
hoạch và 
Đầu tư 

TPHCM

01/12/2016
Phạm 
Cao 

Huyên

Giám 
đốc

B23 đường 
D1, Phường 

Tân Thới 
Nhất, Quận 

12. TPHCM.

028 7300 
0596 

xaydungcaokhoa
@gmail.com

- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng công 
trình:
     + Giao thông: Hàng hải - Hạng III.
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